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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; 
Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 1256/TTr-SLĐTBXH ngày 25/7/2012; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 658 /STP-XDKTVB ngày 18/7/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An.
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, DTh. 
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QUY ĐỊNH
VỀ HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2012/QĐ-UBND ngày 06 /08 /2012 của UBND tỉnh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật, con thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bị tai nạn, rủi ro bất ngờ trong cuộc sống gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, con thương binh, liệt sĩ bất ngờ gặp phải các trường hợp sau:

1. Bị thiên tai như: lũ lụt, lốc xoáy, sạt lở làm nhà sập, nhà bị nước cuốn trôi, nhà bị cháy trực tiếp gây thương tích, làm mất quần áo, sách vở.

2. Bị bệnh hiểm nghèo: ung thư, suy thận mãn nặng, bại não đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập.

3. Bị tai nạn, bị thương tích phải nằm điều trị tại cơ sở y tế.

4. Đang mồ côi cha hoặc mẹ mà sau đó mẹ hoặc cha chết bất ngờ.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Mức hỗ trợ và thẩm quyền giải quyết
1. Mức hỗ trợ 3.000.000 (ba triệu đồng) đồng/trẻ em, do UBND tỉnh xem xét quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, Điều 2 của quy định này.
2. Mức hỗ trợ 2.000.000 (hai triệu đồng) đồng/trẻ em, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 và 4, Điều 2 của quy định này.

Điều 4. Hồ sơ đề nghị xem xét hỗ trợ
1. Đối với mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hồ sơ đề nghị xem xét hỗ trợ bao gồm: 

- 01 đơn xin hỗ trợ đột xuất theo mẫu có xác nhận của UBND cấp xã.

- 01 bản sao giấy khai sinh trẻ em.

- 01 bản sao sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hộ cận nghèo có xác nhận của UBND cấp xã.

- 01 bản sao giấy chứng nhận con thương binh, con liệt sĩ (đối với đối tượng là con thương binh, con liệt sĩ).

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của UBND huyện, thành phố. 

2. Đối với mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
Có đủ hồ sơ như quy định tại Khoản 1, Điều 4 của quy định này và văn bản đề nghị hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Trình tự xem xét giải quyết
1. Đối với UBND cấp xã
- Khi phát hiện hoặc theo đề nghị, phản ảnh có trường hợp trẻ em thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Điều 2 của quy định này, UBND cấp xã hướng dẫn gia đình hoặc người giám hộ của trẻ em thực hiện các thủ tục theo quy định và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

- Thống kê trẻ em thuộc đối tượng được hỗ trợ, lập danh sách thông qua UBND cấp xã tại cuộc họp gồm đại diện: chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND cấp xã thống nhất các trường hợp trẻ em được hỗ trợ đột xuất, UBND cấp xã có văn bản đề nghị hỗ trợ (kèm danh sách) gửi về UBND cấp huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Cán bộ phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác này.

2. Đối với UBND cấp huyện
- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND cấp xã; UBND cấp huyện tiến hành tổng hợp, kiểm tra, xét duyệt các trường hợp đề nghị hỗ trợ.

- Thống nhất, lập văn bản đề nghị (kèm danh sách) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh); văn bản đề nghị phải ghi rõ trẻ em thuộc đối tượng hỗ trợ do UBND tỉnh hay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền quyết định.

3. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Khi nhận được văn bản đề nghị của UBND cấp huyện, trong thời hạn 05 ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định các trường hợp đề nghị hỗ trợ, quyết định việc hỗ trợ (đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), trình UBND quyết định hỗ trợ (đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh).

- Chi hỗ trợ kịp thời cho trẻ em thuộc các đối tượng được hưởng thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác này.

Điều 6. Thực hiện chi hỗ trợ
1. Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt các trường hợp trẻ em được hưởng hỗ trợ đột xuất, trong thời hạn 02 ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển tiền hỗ trợ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (bằng hình thức chuyển khoản), thông báo cho UBND và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện theo dõi, quản lý, chi trả cho đối tượng.

2. Trong thời hạn 02 ngày, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thông báo đến UBND cấp xã mời gia đình có trẻ em được hỗ trợ (cha, mẹ hoặc người giám hộ) đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận tiền hỗ trợ. Trường hợp trẻ không có thân nhân (cha, mẹ hoặc người giám hộ) thì UBND cấp xã cử cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thay và chuyển tiền hỗ trợ kịp đến đối tượng.

3. Đối tượng thuộc diện trẻ mồ côi, bị bỏ rơi,.. được tổ chức, cá nhân hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng thì đại diện các tổ chức, cá nhân hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nhận nuôi dưỡng nhận tiền hỗ trợ để chăm lo cho đối tượng. Khi các tổ chức, cá nhân hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội nhận tiền hỗ trợ thì phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích chăm lo cho đối tượng. Không được sử dụng vào mục đích khác.

4. Trong trường hợp đặc biệt, vì quyền lợi của trẻ, các tổ chức, cá nhân, gia đình hoặc cơ sở bảo trợ xã hội có trẻ em được hỗ trợ tiền trợ cấp đột xuất có thể trực tiếp nhận tiền hỗ trợ tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

5. Việc chi, nhận hỗ trợ được thực hiện theo đúng các quy định về tài chính, kế toán.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện hỗ trợ đột xuất cho trẻ em theo quy định này được trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng và thực hiện chi hỗ trợ kịp thời; tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. 
2. Sở Tài chính hàng năm cân đối, bố trí kinh phí kịp thời theo quy định cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh) để thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác quyết toán đúng quy định.

3. UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã tổ thực hiện đúng quy định; lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./. 

 

